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Bén an sd: 10/2026/HS-ST
Ngay: 09/3/2026 A
NHAN DANH

NUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TOA AN NHAN DAN KHU VUC 6 - AN GIANG
- Thanh phin Héi dong xét xir so thdm gom co:
Thim phdn - Chii toa phién toa: Ba Nguyén Thi Kiéu Diém

Cdc Hoi tham nhén dén:

1. Ong Pham Hoang Vii;

2. Ong V6 Thanh Liém.

- Thu ky phién toa: Ba Pao Chtic Phuong - Thu ky Toa an.

- Pai dién Vién kiém sdt nhan dan khu vwee 6 - An Giang tham gia phién toa:
Ong Nguyén Tri Phuong - Kiém sat vién.

Ngay 09 thang 3 nam 2025, tai Phong xur 4n cia Toa an nhan dan khu vuc 6 —
An Giang xét xir cong khai vu an hinh sy thu 1y sb: 02/2026/TLST-HS ngay 14
thang 01 nam 2026 theo Quyét dinh dwa vy 4n ra xét xtr s6: 104/2026/QDXXST-HS
ngay 26 thang 02 nim 2026 d6i véi bi cdo:

Truong Ngoc Q, sinh ngay 22/3/2000 tai xa V, tinh An Giang; Noi thuong tra
va cu tri: 4p H, x4 V, tinh An Giang; Trinh d van hoa: 7/12; Gidi tinh: nam; Dan
toc: Kinh; Ton gido: khong; Qudc tich: Viét Nam; Con 6ng Truong Hoang N va ba
HO Ngoc M; Tién 4n, tién su: chua. Bi céo bij bit tam giam tur ngay 14/11/2025 cho
dén nay. Hién dang bi tam giam tai Phan trai tam giam U Minh T co s& 1; co mat

Bi hqi:Tran Vin K, sinh ngay 01/01/1990; Noi cu tru: ép H, xa V, tinh An
Giang; co mat

Nguoi ¢é quyén loi, nghia vu lién quan: HO Khoa G, sinh ngay 09/9/1976; Noi
cu tra: p H, x4 V, tinh An Giang; ving mdt

NOI DUNG VU AN:

Theo cac tai liéu c6 trong hd so vu 4n va dién bién tai phién toa, ndi dung vu
an dugc tom tit nhu sau:

Do c¢6 mdi quan hé quen biét nhau tir trudéc nén vao khoang 10 gid ngiy
19/6/2025 Tran Vian K, sinh ngay 01/01/1990, dia chi ap H, xa V, tinh An Giang dén



nha dng H6 Khoa G, sinh ngay 09/9/1976 dia chi ap H, x4 V, tinh An Giang dé choi.
Trude d6 K c¢6 muon 01 ciy dao cia ong G thudng dung dé 1am c6 vuon nhung
chua tra. Khi 6ng G hoi vé ciy dao thi K n6i di dé cdy dao ¢ nha cua Nguyén Vin
T1, sinh ngay 12/4/1999, dia chi ép X, xa V, tinh An Giang va nhd Trong trd dum.
Ldc ndy Truong Ngoc Q, sinh ngay 22/3/2000 1a chau rudt cia ong G dang séng
chung nha véi ong G nghe K ndi vay nén da xay ra cu cai véi K. Trong lac cu cai
thi Q c6 dung tay danh vao miat K nhiéu cai, K khong danh tra ma bo di mua 02 cay
dao Thai lan (dao can vang). Khoang 20 phut sau thi K quay lai va trén hai tay cta
K cam 02 ciy dao vira mua, xong vao nha ctia 6ng G dé tim Q giai quyét mau thuin.
Q thay vAy nén bo chay vao nha sau cua ong G, K tiép tuc dudi theo Q. Luc nay, Q
nhin thiy trong bép nha éng G c¢6 01 ciy dao c6 dic diém bang kim loai mau xam
den, chiéu dai 35cm; phﬁn ludi sic dai 24cm, can kim loai dai 11cm, miii dao bé“mg
nén cam lay dao va chém lai K nhiéu nhat. Khon bo chay ra trude 16 nha 6ng G, con
Q duoc 6ng G can ngan nén bdé vé nha. Khon vit bé 02 cay dao Thai lan tai doan 10
truéc nha 6ng G va roi khoi hién truong. Co quan diéu tra da tién hanh truy tim 02
cay dao ctia K nhung khong tim dugc. Hau qua K bi Q ding dao chém nhiéu nhat
gy thuong tich & canh tay phai, cang tay phai.

Tai ban két ludn giam dinh ton thuong co thé trén ngudi séng sé6 80/KLTTCT-
PY va Két luan giam dinh vat gdy thuong tich s6 39/KLVGTT-PY, clng ngay
03/10/2025 ctia Trung tdm phap y thudc SO y té tinh A xac dinh. Ty 18 phan trdm ton
thuong co thé ciia Tran Vian K 13 36% (Trong d6 ving canh tay phai 1a 31,83%;
ving cing tay phai la 5,89%). Vat gdy thuong tich 1a vat c6 canh sic va cay dao giri
giam dinh ¢ ludi co canh sic phu hop voi vat gay thuong tich cho Tran Vin K.

Tai ban Két luan giam dinh sé 5650 ngay 24/11/2025 ciia Phan vién Khoa hoc
hinh sy tai Thanh phé H6 Chi Minh két luan ddi v&i vat chimg ciy dao guri giam
dinh 1a dao sic, thudc phu luc 5 Danh muc dao c¢6 tinh sat thwong cao (ban hanh kém
theo Thong tu sd 75 ngay 15/11/2024 cua Bo C).

Vit chirng thu giiv: 01 (mot) cAy dao kim loai mau xam den, chiéu dai 35cm;
phan ludi sic dai 24cm, mot bé ludi va phan song lung, miii bang, can kim loai dai
11cm, noi rong nhat 6,1cm.

Tai Céo trang s6: 15/CT-VKSKV6 ngay 12 thang 01 ndm 2026 cta Vién kiém
sat nhan dan khu vuc 6 - An Giang d3 truy td bi cao Truong Ngoc Q vé t6i “Co ¥
gay thuong tich” quy dinh tai diém a khoan 2 Diéu 134 B¢ luat Hinh sy t0i “Str dung
trai phép vii khi quin dung” quy dinh tai khoan 1 Diéu 304 B luat Hinh su.

Tai phién toa:



- Kiém sat vién git nguyén quyét dinh truy t6 dé& nghi Hoi dong xét xir tuyén
b bi cao Truong Ngoc Q pham tdi “C4 y gay thuong tich” theo quy dinh tai diém a
khoan 2 Piéu 134 Bo luat Hinh sy va ti “Sir dung trai phép vii khi quan dung” quy
dinh tai khoan 1 Diéu 304 B6 luat Hinh su.

Ap dung diém a khoan 1 Diéu 134; diém b, s khoan 1 va khoan 2 Piéu 51;
khoan 1 Piéu 54; Diéu 38 cua B luat Hinh su dé nghi xtr phat bi cdo Truong Ngoc
Q tir 12 dén 18 thang tu va ap dung khoan 1 Diéu 304; diém s khoan 1 Diéu 51; Diéu
38 ctia BO luat Hinh su dé nghi xtr phat bi cao Truong Van Q1 muc an tur 12 dén 18
thang tu.

bé nghi d4p dung Piéu 55 BO luat Hinh su téng hop hinh phat doi vai 02 toi
danh.

V& trach nhiém dan sy: Bi hai d4 nhan s6 tién boi thudng 60.000.000 dong clia
bi c4o va khong c6 yéu cau gi thém nén Vién Kiém sat khong dé nghi.

Vé xtr 1y vat ching: Trong qua trinh diéu tra xac dinh cay dao 1a cta 6ng HO
Khoa G, bi cdo Q1 ty ¥ sir dung dao dé pham toi khong co su dong ¥ cua éng G. Tuy
nhién, do 6ng G tir chdi nhén lai cay dao nén 4p dung Piéu 47 B6 luat hinh su, Piéu
106 Bo luat T tung hinh su dé nghi: Tich thu, tiéu huy 01 (mdt) cay dao kim loai
mau xam den, chiéu dai 35cm; phﬁn ludi sic dai 24cm, mot bé ludi va phﬁn song
lung, miii bﬁng, can kim loai dai 11 cm, noi rong nhét 6, lcm.

- Bi cdo thtra nhan hanh vi pham t41, khong tranh luan gi thém.

- Bi hai khong yéu cau gi thém, xin gidm nhe hinh phat cho bi céo.

Cac bi cdo ndi 101 sau cung: Xin gidm nhe hinh phat.
NHAN PINH CUA HQI PONG XET XU

Trén co s& ndi dung vu an va céc tai li€u c6 trong hd so di dugce tranh tung tai
phién toa, Hoi ddng xét xir nhan dinh nhu sau:

[1] Trong qué trinh diéu tra, truy t6 Co quan diéu tra; Diéu tra vién; Vién kiém
sat; Kiém sat vién da thuc hién dung tham quyén, trinh tu, thu tuc to tung theo quy
dinh ctia B6 luat to tung hinh su. Qua trinh diéu tra, truy td va tai phién toa, bi céo
va nhitng ngudi tham gia t6 tung khong c6 khiéu nai gi vé hanh vi, quyét dinh cua
cac co quan tién hanh t6 tung; ngudi tién hanh t tung. Do d6, hanh vi, quyét dinh
clia co quan tién hanh té tung va ngudi tién hanh t6 tung da thuc hién 13 hop phép.

[2] Vé thii tuc t6 tung: Dbi voi viée ving mit ciia ngudi ¢d quyén loi, nghia vu
lien quan H6 Khoa G di c¢6 10i khai 1am rd trong hd so vu an. Xét thdy khong anh
huong dén viée giai quyét vu an cin cir Diéu 292 Bo luat Hinh sy xét xir ving mat
H6 Khoa G.



[3] Trong qué trinh diéu tra, truy t va tai phién toa bi cao da khai nhan toan bo
hanh vi nhu Céo trang Vién kiém sat truy t6. Loi khai nhan cua bj cao phu hop véi
l5i khai cta bi hai, nguoi c6 quyén loi, nghia vu lién quan va cac tai liéu chtng cr
khac c6 trong hd so vu an. Nhu vy du co so két luan: Bi cao Truong Ngoc Q la
nguoi di nang luc chiu trach nhiém hinh sy, da dung dao 13 hung khi nguy hiém gay
thuong tich cho bi hai Tran Vin K. Hau qua lam b1 hai K bi ton thuong co thé do
thuong tich gy nén hién tai 1a 36 %; bi c4o thuc hién véi 16i cd ¥ truc tiép nén hanh
vi ctia bi cdo Truong Ngoc Q da du yéu td cau thanh tdi “Cé ¥ gay thuong tich” theo
quy dinh tai diém a khoan 2 Diéu 134 B6 luat Hinh su.

Dé)ng thoi, bi cdo Truong Ngoc Q da dung dao sét, thudc phu luc 5 danh muc
dao c6 tinh sat thuong cao (ban hanh kém theo Thong tu s6 75 ngay 15/11/2024 cua
B6 C. Do do, hanh vi cua bi cao da pham vao td1 “Str dung trai phép vii khi quan
dung” theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 304 Bo luat Hinh su.

[4] Hanh vi ctia bi céo 14 nguy hiém cho xa hi, da truc tiép xAm pham dén strc
khoe ctia ngudi khac, xAm pham an toan céng cong bang viéc vi pham quy dinh ctia
Nha nuéc vé sir dung vii khi quan dung, gdy tim Iy hoang mang, lo lang trong quan
ching nhan dan, gy anh hudng dén tinh hinh an ninh, trat tu tai dia phuong. Do do,
can tuyén cho cac bi cdo mirc 4n nghiém twong xtmg voi hanh vi pham ti dé rin de
gido duc va phong ngtra chung.

[5] Tuy nhién, dbi v6i hanh vi ¢b ¥ giy thuong tich trong qua trinh diéu tra va
tai phién toa bi cdo da thanh that khai bao, an nin héi cai; ty nguyén bdi thudng khic
phuc hau qua cho bi hai; bi hai xin gidm nhe hinh phat cho bi cdo nén Hoi déng xét
xur xem x¢€t &p dung cho bi cao tinh tiét giam nhe trach nhi€ém hinh sy theo quy dinh
tai diém b, s khoan 1 va khoan 2 Dicu 51 B¢ luat Hinh su.

Pbi voi hanh vi “Sir dung trai phép vii khi quan dung” bi cao da thanh that khai
b4o, dn nin hdi cai nén Hoi dong xét xir xem xét 4p dung cho bi cdo tinh tiét giam
nhe trach nhi€ém hinh su theo quy dinh tai diém s khoan 1 Piéu 51 Bo luat Hinh su.

[6] Xét thdy bi cdo c6 nhiéu tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh sy theo quy
dinh tai khoan 1 va khoan 2 Piéu 51 cta B luat Hinh su va khong c6 tinh tiét tang
ning trach nhiém hinh sy nén ap dung Piéu 54 B luat Hinh sy xtr dudi khung hinh
phat d6i véi bi cdo.

[7] Qua phan tich, thiy rang can xir bi cdo bang hinh phat ti ¢6 thoi han dé
cach ly bi cdo ra khoi doi séng xa ho1 mot thoi gian, budc bi cdo chép hanh hinh phat

tap trung dé co quan chirc ning cai tao, gido duc bi céo 1a phu hop.



[8] Vé trdach nhiém déan sw: Bi hai da nhan sé tién bdi thuong 60.000.000 dong va
khong c6 yéu cau gi thém nén Hoi dong xét xir khong xem xét.

[9] Vé xit Iy vt chitng: Trong qua trinh diéu tra xac dinh cdy dao 1a cua 6ng HO
Khoa G, dng G khéng biét viéc bi cao Q 1y dao dé gay thuong tich cho bi hai. Tuy
nhién, do dng G tir chdi nhan lai cay dao nén ap dung Diéu 47 Bo luat hinh sy, Diéu
106 B luat TH tung hinh sy: Tich thu, ti€u hay 01 (mdt) cdy dao kim loai mau xam
den, chiéu dai 35c¢m; phﬁn ludi sic dai 24cm, mot bé ludi va phén song lung, miii
bz:ing, can kim loai dai 11 cm, noi rong nhat 6, lcm.

[10] Vé dn phi so tham: Ap dung Piéu 136 ctia Bo luat T6 tung hinh s va cac
Piéu 6; 12; Piéu 23 cta Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30 thang 12 nim
2016 cua ny ban thuong vu Qubc hoi quy dinh vé murc thu, mién, giam, thu, ndp,
quan 1y va str dung an phi va 1& phi Toa an. Bi cdo phai chiu 200.000 dong an phi
hinh su so thAm.

Vi cac lé trén,

QUYET PINH:

1. Can ¢t diém a khoan 2 Diéu 134 B luat Hinh su. Tuyén bd: Bi cdo Truong
Ngoc Q pham t6i “Cé ¥ gdy thuong tich”.

Ap dung diém a khoan 2 Diéu 134; diém b, s khoan 1 va khoan 2 Piéu 51;
khoan 1 Piéu 54; Diéu 38 cta B luat Hinh su xur phat bi cdo Truong Ngoc Q 06
(sau) thang tu.

2. Can ¢t khoan 1 Diéu 304 B6 luat Hinh su. Tuyén bd bi céo Truong Ngoc Q
pham t01 “Sur dung trdi phép vii khi quan dung”.

Ap dung khoan 1 Diéu 304; diém s khoan 1 Piéu 51; Diéu 38 cua B luat Hinh
su xu phat bi cdo Truong Ngoc Q 01 (mdt) nam tu.

Ap dung Piéu 55 Bo luat Hinh su tong hop hinh phat dbi voi 02 ti danh, budc
bi cao Truong Ngoc Q phai chip hanh hinh phat chung 1a 01 (mdt) nim 06 (séu)
thang tU, tinh ké tir bi bat tam giam 1a ngay 14/11/2025.

3. Vé xir Iy vit chitng: Ap dung khoan 1 Diéu 47 B¢ luat Hinh su, khoan 2 Diéu
106 Bo luat Té tung hinh sy,

Tich thu tiéu hity vat chtng: 01 (mot) cdy dao kim loai mau xam den, chiéu dai
35cm; phan ludi sic dai 24cm, mot bé ludi va phan song lung, mii bang, can kim
loai dai 11 cm, noi rong nhat 6, lem.

(Cac vat chirng trén hién Phong Thi hanh an dan sw khu vuc 6 - An Giang
dang quan ly theo bién ban giao nhan ngay 14/01/2026).



4. Vé dn phi so tham: Ap dung Piéu 136 cta Bo luat T6 tung hinh sy va cac
Diéu 6; Diéu 23 cua Nghi quyét sé 326/2016/UBTVQH14 ngay 30 thang 12 nim
2016 ctia Uy ban thuong vu Quéc hdi quy dinh vé murc thu, mién, giam, thu, ndp,
quan 1y va str dung an phi va 1€ phi Toa an. Bi cdo Truong Ngoc Q phai chiu 200.000
ddng an phi hinh sy so tham.

5. Bi c4o, bi hai c6 mit c6 quyén khang cdo ban an trong thoi han 15 ngay, ké
tir ngay tuyén an. Ngudi c6 quyén loi, nghia vu lién quan ving mit c6 quyén khang
cdo ban an trong thoi han 15 ngay, ké tir ngdy nhan dugc ban an hoac ban an duoc

téng dat hop 16.

Noi nhan: TM. HQI PONG XET XU SO THAM
- Bi céo; Tham phan - Chi toa phién toa
- Bi hai;

- Nguoi lién quan

- UBND, CA xa Vinh Hoa;

- VKSND khu vuc 6 - An Giang;

- Phong THA khu vuc 6 - An Giang;

- Toa &n nhan dan tinh An Giang;

- Co quan THAHS Coéng an tinh An Giang; .

- Phan Trai TG U Minh Thugng; Nguyén Thi Kiéu Diém
- VKSND tinh An Giang;

- Phong hd so CA tinh An Giang;

- Luu hd so.
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	- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, không tranh luận gì thêm.
	- Bị hại không yêu cầu gì thêm, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
	Các bị cáo nói lời sau cùng: Xin giảm nhẹ hình phạt.
	NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
	Trên cơ sở nội dung vụ án và các tài liệu có trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
	[1] Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan điều tra; Điều tra viên; Viện kiểm sát; Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo...
	[2] Về thủ tục tố tụng: Đối với việc vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Hồ Khoa G đã có lời khai làm rõ trong hồ sơ vụ án. Xét thấy không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án căn cứ Điều 292 Bộ luật Hình sự xét xử vắng mặt Hồ Khoa G.
	[3] Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi như Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệ...
	Đồng thời, bị cáo Trương Ngọc Q đã dùng dao sắt, thuộc phụ lục 5 danh mục dao có tính sát thương cao (ban hành kèm theo Thông tư số 75 ngày 15/11/2024 của Bộ C. Do đó, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy đị...
	[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác, xâm phạm an toàn công cộng bằng việc vi phạm quy định của Nhà nước về sử dụng vũ khí quân dụng, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân...
	[5] Tuy nhiên, đối với hành vi cố ý gây thương tích trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo đã thành thật khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho bị hại; bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên Hội đồng xét x...
	Đối với hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” bị cáo đã thành thật khai báo, ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.
	[6] Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự xử dưới khung hình phạt đối vớ...
	[7] Qua phân tích, thấy rằng cần xử bị cáo bằng hình phạt tù có thời hạn để cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, buộc bị cáo chấp hành hình phạt tập trung để cơ quan chức năng cải tạo, giáo dục bị cáo là phù hợp.
	[8] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận số tiền bồi thường 60.000.000 đồng và không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.
	[9] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra xác định cây dao là của ông Hồ Khoa G, ông G không biết việc bị cáo Q lấy dao để gây thương tích cho bị hại. Tuy nhiên, do ông G từ chối nhận lại cây dao nên áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điề...
	[10] Về án phí sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và các Điều 6; 12; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng á...
	Vì các lẽ trên;
	QUYẾT ĐỊNH:
	1. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tuyên bố: Bị cáo Trương Ngọc Q phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
	Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 134; điểm  b, s  khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trương Ngọc Q 06 (sáu) tháng tù.
	2. Căn cứ khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Trương Ngọc Q phạm tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
	Áp dụng khoản 1 Điều 304; điểm s  khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trương Ngọc Q 01 (một) năm tù.
	Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt đối với 02 tội danh, buộc bị cáo Trương Ngọc Q phải chấp hành hình phạt chung là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, tính kể từ bị bắt tạm giam là ngày 14/11/2025.
	3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự,
	Tịch thu tiêu hủy vật chứng: 01 (một) cây dao kim loại màu xám đen, chiều dài 35cm; phần lưỡi sắc dài 24cm, một bề lưỡi và phần sóng lưng, mũi bằng, cán kim loại dài 11 cm, nơi rộng nhất 6, 1cm.
	(Các vật chứng trên hiện Phòng Thi hành án dân sự khu vực 6  - An Giang đang quản lý theo biên bản giao nhận ngày 14/01/2026).
	4. Về án phí sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và các Điều 6; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí ...
	5. Bị cáo, bị hại có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp...
	Nơi nhận:                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
	- Bị cáo;                                                              Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
	- Bị hại;
	- Người liên quan
	- UBND, CA xã Vĩnh Hoà;
	- VKSND khu vực 6 - An Giang;
	- Phòng THA khu vực 6 - An Giang;
	- Tòa án nhân dân tỉnh An Giang;
	- Cơ quan THAHS Công an tỉnh An Giang;
	- Phân Trại TG U Minh Thượng;                              Nguyễn Thị Kiều Diễm
	- VKSND tỉnh An Giang;
	- Phòng hồ sơ CA tỉnh An Giang;
	- Lưu hồ sơ.

